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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5136
	Lê Thị Nương
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	2 
	5355
	Nguyễn Khánh Ái
	Đức Trạch, Bố Trạch

	3 
	5357
	Trương Công Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch

	4 
	5358
	Trần Quang Phú
	Hải Trạch, Bố Trạch

	5 
	5359
	Hoàng Thị Huệ
	Hải Trạch, Bố Trạch

	6 
	5360
	Đỗ Quang Trung
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	7 
	5361
	Nguyễn Thành Chung
	Phú Trạch, Bố Trạch

	8 
	5363
	Trần Ngọc Bắc
	Đức Trạch, Bố Trạch

	9 
	5364
	Phạm Xuân Vũ
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	10 
	5365
	Nguyễn Văn Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	11 
	5368
	Trần Duy Kỹ
	Liên Thủy, Lệ Thủy

	12 
	5369
	Nguyễn Khánh Long
	Đức Trạch, Bố Trạch

	13 
	5370
	Hồ Quang Hiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	14 
	5371
	Lê Thanh Sơn
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	15 
	5372
	Phan Dinh
	Hải Trạch, Bố Trạch

	16 
	5375
	Phan Thanh Hài
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	17 
	5382
	Phạm Bá Thái Sang
	Đại Trạch, Bố Trạch

	18 
	5385
	Bùi Quang thành
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	19 
	5387
	Nguyễn Khắc Dũng
	Quảng Tân, Ba Đồn

	20 
	5388
	Nguyễn Văn Tư
	Lâm Trạch, Bố Trạch

	21 
	5389
	Trần Ngọc Hoàng
	Quảng Thủy, Ba Đồn

	22 
	5390
	Phạm Tư Duy
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	23 
	5391
	Cao Văn Hoàng
	Kim Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	5396
	Cao Thanh Hải
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	25 
	5398
	Hoàng Anh Trực
	Quảng Minh, Ba Đồn

	26 
	5404
	Trần hải bằng
	Bắc Lý, Đồng Hới

	27 
	5405
	Hoàng Thị Hương giang
	Bắc Lý, Đồng Hới

	28 
	5495
	Phạm Ngọc Hoàng
	Phú Định, Bố Trạch

	29 
	5497
	Trần Thị Hồng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	30 
	5498
	Trần Thị Phương Như
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	31 
	5499
	Trần Vĩnh Thành
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	32 
	5500
	Nguyễn Sỹ Nam
	Hải Đình, Đồng Hới

	33 
	5501
	Lương Duy Chung
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	34 
	5503
	Mai Anh
	Quảng Trường, Quảng trạch

	35 
	5504
	Trần Thị Mỹ Lan
	Quảng Thạch, QUảng Trạch

	36 
	5505
	Đinh Thị Hồng Duyên
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	37 
	5506
	Hồ Anh Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch

	38 
	5507
	Mai Xuân Nam
	Quảng Minh, Ba Đồn

	39 
	5508
	Nguyễn Hoàng Anh
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	40 
	5509
	Nguyễn Văn Dũng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	41 
	5510
	Phạm Ánh Dương
	Trường Thủy, Lệ Thủy

	42 
	5511
	Trần Văn Tý
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	43 
	5512
	Nguyễn Tuấn Anh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	44 
	5514
	Dương Tiến Minh
	Trung TRạch, Bố Trạch

	45 
	5515
	Nguyễn Minh Hoàng
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	46 
	5516
	TRần Quốc Đông
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	47 
	5518
	Đặng Phương Nam
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	48 
	5519
	Hoàng Thị Hoa
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	49 
	5520
	Trần Quang Duyệt
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy

	50 
	5522
	Trần đình Trung
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	51 
	5524
	Hoàng Văn Sỹ
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	52 
	5525
	Lê Văn Dung
	Đại Trạch, Bố TRạch

	53 
	5528
	Hồ Đăng Thông
	Đức Trạch, Bố Trạch

	54 
	5529
	Nguyễn Thị Khánh Huyền
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	55 
	5531
	Phạm Thị Phấn
	Hải Trạch, Bố Trạch

	56 
	5532
	Nguyễn Văn Hải
	Quang Phú, Đồng Hới

	57 
	5534
	Nguyễn Thị Lựu
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	58 
	5535
	Nguyễn Đăng Chẵn
	Hưng Thủy, Lệ Thủy

	59 
	5536
	Phan Thị Khánh Ly
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	60 
	5537
	Trương Hàn Quốc
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	61 
	5538
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	62 
	5539
	Nguyễn Văn Lảm
	Đức Trạch, Bố Trạch

	63 
	5540
	Nguyễn Thanh Tài
	Đức TRạch, Bố Trạch

	64 
	5544
	Phan Thị Mỹ Hạnh
	Đức Ninh, Đồng Hới

	65 
	5545
	Trần Đông Hành
	Liên Trạch, Bố Trạch

	66 
	5550
	Nguyễn Đăng Thắng
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	67 
	5551
	Phạm Tiến Lực
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	68 
	5552
	Hoàng Diệu Thúy
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	69 
	5553
	Hồ Minh Quý
	Hải Trạch, Bố Trạch

	70 
	5554
	Phạm Anh Tú
	Hải Thành, Đồng Hới

	71 
	5556
	Nguyễn Văn Đức
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	72 
	5557
	Nguyễn Lam Trường
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	73 
	5558
	Hoàng Dũng Sỹ
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	74 
	5559
	Nguyễn Văn Dũng 
	Thanh Thạch, tuyên Hóa

	75 
	5560
	Mai Văn Lực
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa

	76 
	5561
	Mai Anh SƠn
	Quảng SƠn, Ba Đồn

	77 
	5562
	Châu Thị Hường 
	An Thủy, Lệ Thủy

	78 
	5571
	Nguyễn Cao Cường
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	79 
	5572
	Nguyễn Thanh Hưng
	Quang Phú, Đồng Hới

	80 
	5574
	Nguyễn Văn Phúc
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	81 
	5576
	Nguyễn Trường An
	Việt Trung, Bố Trạch


